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Bài 54: CHĂM SÓC, QUẢN LÍ VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH
CHO ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN (tôm, cá)
I-Chăm sóc tôm, cá
Chăm sóc tôm, cá là phải cho chúng ăn đủ lượng, đủ chất, đúng giờ III- Một số phương pháp phòng trị bệnh cho tôm, cá
IIQuản lÍ
Thường xuyên kiểm tra ao nuôi và sự tang trưởng của tôm cá-Thu hoạch
-Thu hoạch phải nhanh gon, cẩn thận, thao tác nhẹ nhàng
-Các pp thu hoạch là đánh tỉa thả bù và thu hoạch toàn bộ-Thu hoạch
-Thu hoạch phải nhanh gon, cẩn thận, thao tác nhẹ nhàng
-Các pp thu hoạch là đánh tỉa thả bù và thu hoạch toàn bộ
III- Một số phương pháp phòng trị bệnh cho tôm, cá-Thu hoạch
-Thu hoạch phải nhanh gon, cẩn thận, thao tác nhẹ nhàng
-Các pp thu hoạch là đánh tỉa thả bù và thu hoạch toàn bộ
-Phòng bệnh là chính
-Dùng các loại thuốc tân dược, hoá chất, thảo mộc để phòng trị bệnh cho tôm, cá
Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN 
VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THUỶ SẢN
I-Thu hoạch
-Thu hoạch phải nhanh gon, cẩn thận, thao tác nhẹ nhàng
-Các pp thu hoạch là đánh tỉa thả bù và thu hoạch toàn bộ
I-Ý nghĩa
-nếu không bảo vệ thì môi trường bị ô nhiễm có hại cho thuỷ sản và con người Mục đích: Làm tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản
-Các pp chế biến là: 
-pp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm, tôm chua
-pp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp II- Bảo quản
-Bảo quản để hạn chế sự hao hụt về số lượng và sự giảm sút về chất lượng
-Sản phẩm thuỷ sản phải sạch sẽ, không bị giập nát. Kho bảo quản phải vệ sinh , thông thoáng…
-Có những pp bảo quản: ướp muối, làm khô, làm lạnh
III- Chế biến
Mục đích: Làm tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản
-Các pp chế biến là: 
-pp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm, tôm chua
-pp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp
Bài 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN
 
I-Ý nghĩa
 nếu không bảo vệ thì môi trường bị ô nhiễm có hại cho thuỷ sản và con người

II- Một số biện pháp bảo vệ môi trường
-Xử lí nguồn nước, quản lí môi trường nuôi 
III- Bảo vê nguồn lợi thuỷ sản
*Nguyên nhân: Đánh bắt, khai thác bừa bãi, ô nhiễm môi trường nước…
*Cách bảo vệ: Đánh bắt, khai thác hợp lí, chống lại sự ô nhiễm môi trường nước.
nếu không bảo vệ thì môi trường bị ô nhiễm có hại cho thuỷ sản và con người


NÔI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
CÂU 1:Vai trò của chuồng nuôi.
-Chuồng nuôi giúp vậ nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết,đồng thời tạo ra một tiểu khí 
       hậu thích hơp
-Chuồng nuôi giúp cho vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh(như vitru2ng,kí sinh trùng gây bệnh)
-Chuồng nuôi giúp cho việc thực hiện quy trình chă nuôi khoa học
-Chuồng nuôi giúp quản lí tốt đàn vật nuôi,thu được chất thải làm phân bón và làm tránh ô nhiễm môi trường
-Chuồng nuôi góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi
Câu 2:Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?
-Nhiệt độ thích hợp
-Độ ẩm trong chuồng từ 60-70
Độ thông thoáng tốt
-Độ chiếu sáng phải phù hợp từng loại vật nuôi
-Không khí ít khí độc
CÂU 3:Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng kích thước các bộ phận của cơ thể
VD:Sự tăng cân của ngan
-Sự phát dục là sự thay đổi về chất củ các bộ phân trong cơ thể
VD:Gà mái đẻ trứng,gà trống biết gáy
CÂU 4:Vai trò trong chăn nuôi?
-Cung cấp thực phẩm cho con người
-Cung cấp sức kéo và phân bón trong trồng trọt
-Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác
CÂU 5:Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?
-Có chung nguồn gốc
-Có dặc điểm về ngoại hình và năng xuất giống nhau
-Có tính di truyền ổn định
-Có số lượng cá đông và phân bố trên địa bàn rộng
CÂU 6:Khi nào vật nuôi bị bệnh,nguyên nhân sinh ra bệnh?
-Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây ra bệnh
*Nguyên nhân sinh ra bệnh :có 2 nguyên nhân
-Yếu tố bên trong(là do di truyền)
-Yếu tố bên ngoài(môi trường sống của vật nuôi)
+Cơ học(chấn thương)
+Lí học( nhiệt độ)
+Hóa học(ngộ độc thức ăn)
CÂU 7:Mục đích chế biến và dự trữ thức ăn?
-Mục đích chế biến và dự trử thức ăn làm tăng mùi vị,tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn,ăn được nhiều,dễ tiêu hóa,làm giảm khối lượng,làm giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại
-Dự trữ thức ăn:nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức cho vật nuôi

CÂU 8:Em cho biết tác dụng của vacxin đối với cơ thể vật nuôi?
Vacxin tác dụng bằng cách tạo cho cơ thể có được khả năng miễn dịch
CÂU 9:Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?
Cung cấp thực phẩm cho xã hội,nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác,đồng thời làm sạch môi trường nước
CÂU 10:Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì?
Nuôi thủy sản có 3 nhiệm vụ chính:
-Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi
-Cung cấp thực phẩ tươi sạch
-ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
CÂU 11:Thức ăn của tôm,cá gồm những loại nào?
Thức ăn của tôm,cá gồm 2 loại:
-Thức ăn tự nhiên có sẵn trong nước gồm có:vi khuẩn,thực vật thủy sinh,động vật phù du,động vật đáy và mùn bã hữu cơ
-Thức ăn nhân tạo do con người cung cấp trực tiếp.có 3 nhóm:thức ăn tinh,thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp
CÂU 12:Em cho biết vacxin là gì? Cho ví dụ về loại vacxin mà em biết?
-Vacxinin là chế phẩm sinh học,được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng
Ví dụ:Vacxin tụ huyết trùng,vacxin niu catxon…
CÂU 13:Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì?
Vật nuôi non cần được đặc biệt chú ý trong nuôi dưỡng và chăm sóc

